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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần : Đông Nam Á học (Southeast Asian Studies) 
- Mã số học phần : XH547 
- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ  
- Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết, và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách  học phần: 
- Bộ môn : Ngôn ngữ và Văn hóa Anh 
- Khoa: Khoa Ngoại ngữ 

3. Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng Ngôn ngữ 3A và 3B 
4. Mục tiêu của học phần: 
4.1. Kiến thức:  

4.1.1. Sinh viên biết được hệ thống các nước trong khu vực Đông Nam Á, lịch sử 
hình thành và phát triển của tổ chức ASEAN. Đồng thời, sinh viên biết 
được vai trò của sự hợp tác giữa các nước trong khu vực đối với việc phát 
triển kinh tế. 

4.1.2. Sinh viên đánh giá được vai trò của tổ chức ASEAN trong việc ổn định 
chính trị, phát triển kinh tế khu vực.  

4.1.3. Sinh viên biết tìm tài liệu, phân tích và chọn lọc thông tin cần thiết cho 
việc trình bày, báo cáo nhóm.  

4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp tốt các vấn đề liên quan 

đến lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế thuộc khu vực Đông Nam Á.  
4.2.2. Sinh viên có thể thảo luận, trình bày về tổ chức ASEAN và hoạt động của 

tổ chức này. Sinh viên có thể trình bày, giới thiệu về các nước thành viên 
của ASEAN.  

4.2.3. Sinh viên phát huy tốt việc hợp tác làm việc nhóm, cũng như cách tìm, 
phân tích và chọn lọc thông tin hiệu quả hơn. 

4.3. Thái độ: 
4.3.1. Sinh viên sẽ ý thức được việc sử dụng tiếng Anh trong các lĩnh vực chuyên 

về chính trị, văn hóa, xã hội. 
4.3.2. Sinh viên sẽ vận dụng những kỹ năng ngôn ngữ để trình bày, miêu tả, giải 

thích các vấn đề liên quan đến văn hóa, chính trị, kinh tế trong khu vực tốt 
hơn. 

4.3.3. Sinh viên có thái độ trong giao tiếp tốt hơn với mọi người, có ý thức trách 
nhiệm và tinh thần hợp tác trong công việc. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
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Học phần Đông Nam Á học trang bị cho sinh viên kiến thức về văn hóa, xã hội của các 
nước Đông Nam Á nhằm phục vụ cho việc giao tiếp và dịch thuật. Học phần còn cung 
cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về các nước trong khu vực Đông Nam Á như 
thể chế chính trị, cơ cấu kinh tế, tôn giáo, lịch sử, phong tục, tập quán. Đồng thời, sinh 
viên cũng nghiên cứu về tổ chức ASEAN và hoạt động, vai trò của tổ chức này trong 
việc phát triển kinh tế và ổn định chính trị khu vực. 
6. Cấu trúc nội dung học phần: 
6.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Bài 1 The concept of  “culture” and 
“civilization” 

3 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2 

Bài 2 Brief introduction to Southeast Asian 
Countries 

3 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2 

Bài 3 Ancient Civilization of S.E.A 
countries 
 

3 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2 

Bài 4 S.E.A from colonization to 
democratization 

3 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2 

Bài 5 Politics and Economy of S.E.A 
countries 
 

3 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2 

Bài 6 Religions of S.E.A countries 3 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2 

Bài 7 The formation of ASEAN and its 
roles 

3 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2 

Bài 8 Social behaviors and customs in 
S.E.A 
 

3 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2 

Bài 9 Influence of globalization to the 
development of S.E.A 

3 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2 

Bài 10 The S.E.A culture: “unify in 
diversity” 

3 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 4.3.2 

 

7. Phương pháp giảng dạy: 
- Thuyết trình các nội dung chính trong bài học và thảo luận các vấn đề mang tính 
thời sự.  
-  Thảo luận các vấn đề của từng bài học và trình bày theo nhóm. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham gia vào các hoạt động học trên lớp và tham gia thảo luận theo nhóm.  
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá 
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Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 
1 Điểm chuyên cần Tham dự trên 80% số tiết học 10% 4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1; 4.2.2; 
4.3.1; 4.3.2 

2 Điểm bài tập nhóm Báo cáo trước lớp  20% 4.1.2; 4.2.1; 
4.2.2; 4.2.3; 
4.3.1; 4.3.2 

3 Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 

- Thi viết (hoặc báo cáo 
chuyên đề – case study) 

20% 4.1.1; 4.1.2; 
4.2.1; 4.2.2; 
4.2.3; 4.3.1; 
4.3.2; 4.3.3 

4 Điểm thi kết thúc 
học phần 

Thi viết  
Tham dự đầy dủ 80% giờ học 

50% 

9.2. Cách tính điểm 
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

10. Tài liệu học tập:  
 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá 
biệt 

[1] Lịch sử Đông Nam á / D G E. Hall; Hiệu đính: Lưu 
Đoàn Huynh; Dịch giả: Bùi Thanh Tuấn, Nguyễn Thái Yên 
Hương, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Vũ Tùng, Đoàn Thắng.- 
1st.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 1997.- 1293 tr..- 959/ H174  

26TUMOL.028283U26T 
MON001188 

[2] Phong tục các dân tộc Đông Nam Á / Ngô Văn Doanh, 
Vũ Quang Thiện (Sưu tầm, tuyển chọn, biên soạn).- Hà Nội: 
Văn hóa dân tộc, 1997.- 492 tr., 19 cm.- 398.095/ Ph431  

26TUMOL.014602U26T 
26TUSP.014831U26T 

[3] Lịch sử các quốc gia Đông Nam á; T1 Thời kỳ cận đại 
(Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanma, Campuchia, 
Laos, Thailand) / Huỳnh Văn Tòng.- Tp. HCM : Trường Đại 
học Sư phạm Tp. HCM , 1987 .- 959/ T431/T1  

26TUM011855U26T 
MON.012163 

[4] Văn hóa Đông Nam Á / Mai Ngọc Chừ.- Hà Nội: Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 1999.- 245 tr., 19 cm.- 305.895/ Ch550  

26TUMOL.004299U26T 
26TUSP.014675U26T 

[5] Địa lý Đông Nam Á Những vấn đề kinh tế - xã hội / Phan 
Huy Xu, Mai Phú Thanh.- 5th.- Hà Nội : Giáo Dục , 2001 .- 
330.95/ X500  

26TUSP.003938U26T 
MON.008262 

Trang web về tổ chức ASEAN: http://www.asean.org/  
 

3 
 

javascript:NewRequest('MOL.028283',true)
javascript:NewRequest('MOL.014602',true)
javascript:NewRequest('SP.014831',true)
javascript:NewRequest('M011855',true)
javascript:NewRequest('MOL.004299',true)
javascript:NewRequest('SP.014675',true)
javascript:NewRequest('SP.003938',true)


11. Hướng dẫn sinh viên tự học:  
 

Tuần Nội dung Lý 
thuyết 
(tiết) 

Mục tiêu 

1 Bài 1: The concept of  “culture” 
and “civilization” 

6 Đọc các bài trong tài liệu để 
hiểu thêm về các khái niệm và 
ví dụ 

2 
3 

Bài 2: Brief introduction to 
Southeast Asian Countries 

6 Tìm thêm thông tin các nước 
Đông Nam Á  để thảo luận trên 
lớp 

4 Bài 3: Ancient Civilization of 
S.E.A countries 
 

6 Tìm hiểu thêm tính đặc trưng 
của các nền văn minh ở Đông 
Nam Á – thảo luận nhóm 

5 
6 

Bài 4: S.E.A from colonization 
to democratization 

6 Đọc về các nước ĐNA trở thành 
thuộc địa và ảnh hưởng văn hóa 
từ nước bản địa 

7 Bài 5: Politics and Economy of 
S.E.A countries 

6 Phân tích hệ thống chính trị và 
của các nước và hình thái kinh 
tế của  các nước trong ASEAN  

8 Bài 6: Religions of S.E.A 
countries 

6 Tìm hiểu thêm dấu ấn để lại của 
các tôn giáo trong việc phát 
triển của các nước Đông Nam Á 
– thảo luận nhóm 

9 
10 

Bài 7: The formation of ASEAN 
and its roles 

6 Tìm hiểu về vai trò chính trị của 
tổ chức ASEAN – thảo luận và 
trình bày trước lớp 

11 
12 

Bài 8: Social behaviors and 
customs in S.E.A 
 

6 So sánh sự khác biệt về văn hóa 
dẫn đến nét đặc thù trong giao 
tiếp đa văn hóa 

13 
14 

Bài 9: Influence of globalization 
to the development of S.E.A 

6 Tìm hiểu về ảnh hưởng của toàn 
cầu hóa với sự phát triển của 
khối các nước Đông Nam Á – 
thảo luận 

10 Bài 10: The S.E.A culture: 
“unify in diversity” 

6 Nét văn hóa chung của các nước 
ASEAN  

 Cần Thơ, ngày 21 tháng 3 năm 2014 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
 
 
 
 
 

 

4 
 


